Mẫu số 14

	TỔ CHỨC ĐĂNG KIỂM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ……………….
No. 
	 


GIẤY CHỨNG NHẬN THỬ VÀ TỔNG KIỂM TRA THANG MÁY/ CẦU XE* VÀ CÁC CHI TIẾT
CERTIFICATE OF TEST AND THOROUGH EXAMINATION OF CARGO LIFTS*/CARGO RAMPS* AND THEIR ACCESSORY GEAR
(TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG*/CHU KỲ 5 NĂM*/ SAU HOÁN CẢI*/ THAY THẾ*/ SỬA CHỮA*)
(BEFORE BEING TAKEN INTO USE*/ EVERY FIVE YEARS*/ AFTER ALTERATIONS*/ REPLACES*/ REPAIRS*)

Cấp theo các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên tàu biển
Issued under the provisions of the National Technical Regulation on Lifting Appliances of Sea-going Ships

	Tên tàu: ……………………………………
Name of Ship
	Số đăng ký: ………………………………
Official Number

	Cảng đăng ký: …………………………….
Port of Registry
	Hô hiệu: ………………………………….
Call Sign

	Chủ tàu: …………………………………………………………………………………….
Shipowner

	Số phân cấp: ………………………………..
Class Number
	Số IMO: …………………………………..
IMO Number


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Tên gọi và vị trí đặt thang máy*/ cầu xe* (với số hiệu phân biệt hoặc nhãn, nếu có) được thử và tổng kiểm tra

Situation and description of cargo lifts*/ cargo ramps* (with distinguishing number or mark, if any) which have been tested and thoroughly examined
	Tải trọng thử (tấn)

Test load applied (tonnes)
	Tải trọng làm việc an toàn (tấn)

Safe working load (tonnes)
	Lưu ý

Remark

	
	
	
	


Tên đơn vị chứng kiến thử và thực hiện tổng kiểm tra: …………………………………
Name of association witnessed testing and carried out making thorough examination

Chứng nhận rằng vào ngày: ………………………………………………………….
This is to certify that on the day of

các máy được liệt kê ở cột (1) ở trên đã được thử và tổng kiểm tra và không phát hiện thấy khiếm khuyết hoặc biến dạng cố định nào, và tải trọng làm việc an toàn như được nêu ở cột (3) ở trên.
the above gear shown in column (1) was tested and thoroughly examined and no defects or permanent deformation were found, and that the safe working load is as shown above column (3).

Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến: …………………………………………………
This certificate is valid until

	
	Cấp tại…………………………….
Issued at 
	Ngày ……………………………
Date

	
	TỔ CHỨC ĐĂNG KIỂM


HƯỚNG DẪN
INSTRUCTIONS

1. Mỗi một thang máy hoặc cầu xe cùng với các chi tiết của chúng phải được thử với tải trọng lớn hơn sức nâng cho phép một trị số như sau:
Every cargo lift or cargo ramp with its accessory gear, shall be tested with a test load which shall exceed the safe working load as follows:

	Tải trọng làm việc an toàn SWL (tấn)
Safe working load, SWL (tonnes)
	Tải trọng thử, TL (tấn)
Test load, TL (tonnes)

	SWL < 20

20 ≤ SWL < 50

50 ≤ SWL < 100

100 ≤ SWL
	1,25 x SWL 

SWL + 5

1,1 x SWL

Do cơ quan đăng kiểm quy định - specified by Recognized Organization


2. Tải trọng thử phải tuân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên tàu biển.
The test load shall be applied according to the National Technical Regulation on Lifting Appliances of Sea-going Ships.

3. “Tấn” bằng 1000 kg.
The expression “tonne” shall mean a weight of 1,000 kg.

____________________

*Gạch bỏ nội dung không thích hợp.
Delete as appropriate.

